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Bằng Phương (2018), „Tách dòng,  phân tích trình tự đoạn gen mã hóa độc tố Apx Ia 

từ actinobacillus pleuropneumoniae“, Tạp chí khoa học&Công nghệ - Đại học Thái 
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[19] Phó Thị Thúy Hằng, Trần Đại Dương, Nguyễn Thị Thu Ngà, Từ Quang 

Tân, Nguyễn Hữu Quân, Chu Hoàng Mậu (2022), Thành phần hóa học và hoạt tính 

sinh học của cao chiết từ thân của loài sum lông, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 

227(05): 232-239. 

[20] Phó Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thu Ngà, Nguyễn Hữu Quân, Chu Hoàng 

Mậu (2022), Đặc điểm của gene rrn16S, trnK-UUU và sự phát sinh loài Adinandra 
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megaphylla Hu thu tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 
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[21] Vũ Thị Thu Thủy, Vũ Mạnh Cường, Trần Thị Hồng, Chu Hoàng Mậu, 

Nguyễn Thị Thu Ngà* (2022), Nghiên cứu cảm ứng và nuôi cấy tạo rễ tơ cây vú bò 

(Ficus simplicissima Lour.), Tạp chí KHCN – ĐHTN 228(01): 175 – 183.  

[22] Nguyễn Hữu Quân, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thu Ngà, Sỹ Danh 

Thường, Chu Hoàng Mậu (2022), Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cao 

chiết từ lá loài Dương đồng bốc (Adinandra bockiana E. Pritz. ex Diels), Tạp chí Khoa 

học và công nghệ Việt Nam: 64(12) (12.2022). 

[23] Nguyễn Thị Thu Ngà, Manivanh Yongsa, Vũ Khánh Linh (2023), Đặc điểm 

giải phẫu và trình tự chỉ thị trnH-psbA phân lập từ mẫu cây Trà hoa vàng thu thập tại 

Thái Nguyên, Tạp chí KHCN – ĐHTN 228(05): 439-447. 

[24] Nguyễn Đức Hùng, Từ Quang Tân, Nguyễn Thị Thu Ngà, Chu Hoàng Mậu 

(2023), Nghiên cứu phân lập saponin steroid từ rễ loài huyết dụ (Cordyline fruticosa 

(L.) A. Chev), Tạp chí KHCN – ĐHTN 228(13): 199 – 206 

[25] Từ Quang Trung, Hoàng Phú Hiệp, Sỹ Danh Thường, Nguyễn Thị Thu Ngà,   

Nguyễn Thị Thu Hà, Cao Thị Phương Thảo, Chu Thị Hồng Huyền (2024), Nghiên cứu 

đặc điểm hình thái, giải phẫu và tác động gây độc tế bào ung thư từ cao chiết ethanol 

của cây lòng mang (Pterospermum heterophyllum) ở Việt Nam, Tạp chí KHCN – 

ĐHTN 229(09): 343 – 349. 

[26] Nguyễn Thị Thu Ngà, Manivanh Yongsa, Sỹ Danh Thường (2024), Đặc 
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trong khoa học sự sống tháng 8/2007, tr. 186-191 
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(2016), “Tách dòng phân tử mang đoạn gen B hoạt hóa sinh tổng hợp anthocyanin 

ởcây ngô nếp địa phương (Zea mays subsp. ceratina (Kuelshov) Zhuk)”, Tạp chí Công 

nghệ Sinh học 14(1): 97-103. 

[4]. Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Ngà, Hoàng Phú Hiệp, Nguyễn Thị Thúy 

Lan, Nông Lệ Thùy, Chu Hoàng Mậu (2016), “ Sưu tập và phân tích đặc điểm  trình tự 

đoạn gen rpoC1 của cây Bảy lá một hoa (Paris polyphylla Sm.)“, Hội thảo „Nghiên 

cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc“, 971-

978. 

[5]. Lý Thị Bôn, Nguyễn Thị Mai Linh, Nguyễn Thị Thu Ngà, Sỹ Danh Thường 

(2017), “Sử dụng mã vạch DNA trong việc định loại loài Hồng trâu (Capparis 

versicolor Griff”, Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật – Hội nghị 

Khoa học Toàn quốc lần thứ 7, Hà Nội, 20/10/2017, tr.62-66. 

[6]. Lý Thị Bôn, Nguyễn Thị Mai Linh, Vi Kiều Liên, Nguyễn Thị Thu Ngà, Sỹ 

Danh Thường (2018), “Sử dụng mã vạch DNA trong việc định loại hai loài thuộc họ 

màn màn (Cleomaceae)”, Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy 

Sinh học ở Việt Nam  lần thứ iii. 

[7]. Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Thu Ngà, Trần Thị Hồng (2018), “Nghiên 

cứu môi trường nuôi cấy in vitro cây măng tây (Asparagus officinalis (l.))”, Hội nghị 

khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam  lần thứ iii. 

[8]. Nguyen Thi Thu Nga, Nguyen Thi Tuyet (2018), „Isolation study of the 

GmNF-YB gene involved in drought–stressed responses”, Hội nghị khoa học Công 

nghệ sinh học toàn quốc 2018, pp 1646-1651. 

[9]. Vũ Thị Thu Thủy, Lục Văn Dương, Ngô Thùy Linh, Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Thị Thu Ngà, Chu Hoàng Mậu, 2018, Đặc điểm hình thái, giải phẫu và trình 

tự đoạn gen matk của mẫu cây bảy lá một hoa (Paris) thu thập tại Lào Cai, Báo cáo 

Hội nghị CNSH toàn quốc 2018, Nxb KHTN và CN:1665-1671.  

[10]. Nguyễn Thị Thu Ngà, Hoàng Thị Xuân, Trần Thị Hồng (2019). Nghiên cứu 

nhân giống cây bưởi Diễn (Citrus grandis L.) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vỉtro. Hội nghị 

Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2019. 411-416. 

[11]  Nguyễn Thi Thu Ngà*, Sỹ Danh Thường (2020), Định danh loài cáp gai 

nhỏ Capparis sp. ở khu bảo tồn thiên nhiên Tà kóu huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận bằng mã vạch DNA, Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc. 143 - 148 

[12] Nguyễn Thị Thu Ngà, Hoàng Phú Hiệp, Manivanh Yongsa, Nguyễn Đức 
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130. (10.2022) 

[13] Nguyễn Thị Thu Ngà, Hoàng Phú Hiệp, Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị 
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Hiệp, Chu Hoàng Mậu (2022), Tổ chức dạy học thí nghiệm thực hành trong chương 

trình sinh học 10 theo tiếp cận phát triển tư duy khoa học, Báo cáo khoa học về nghiên 

cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam - Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 5, 1148-
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[15] Nguyễn Thị Thu Ngà, Nguyễn Hữu Quân, Trần Thị Hồng (2023), Nghiên 
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IV. ĐỀ TÀI KH&CN CÁC CẤP ĐÃ CHỦ TRÌ 

 Cấp Bộ/Tỉnh 

[1]. Nghiên cứu kỹ thuật chuyển gen nhằm cải tạo tính chịu hạn của cây lạc, 

B2009 – TN04-24, 2011, Khá. 

[2]. Nghiên cứu tìm kiếm hợp chất thứ cấp có khả năng kháng viêm, kháng ung 

thư và nuôi cấy in vitro một số loài thực vật thuộc chi Dương đồng (Adinandra), họ 

chè (Theaceae) ở Việt Nam, B2019-TNA-08, 2020, Xuất sắc. 

 Cấp Đại học/cơ sở 

[1]. Nghiên cứu môi trường nhân nhanh cây Xạ đen (Celastrus Hindsii Benth), 

Cơ sở 2015-2016, 2016, Tốt. 

V. SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH 

[1]. Vũ Thị Thu Thủy, Hoàng Phú Hiệp, Nguyễn Thị Thu Ngà (2022), Thực hành công 

nghệ sinh học nâng cao, Nhà xuất bản Hà Nội, ISBN: 978-604-382-595-4. 

[2]. Nguyễn Thị Thu Ngà, Chu Hoàng Mậu (2022), Sinh học tế bào, Nhà xuất bản Đại 

học Quốc gia Hà Nội, ISBN: 978-604-43-0304-8. 

VI. HƯỚNG DẪN SAU ĐẠI HỌC 
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TT Họ và tên  
Trình 

độ 
Cơ sở đào tạo 

Năm 

hướng 

dẫn 

Năm 

bảo vệ 

1 Hoàng T. Huyền Trang Thạc sỹ Trường ĐHSP - ĐHTN 2016-2018 2018 

2 July Sengmanivong Thạc sỹ Trường ĐHSP - ĐHTN 2017-2019 2019 

3 Phan Thị Mai Thạc sỹ Trường ĐHSP - ĐHTN 2018-2020 2020 

4 Nguyễn Thị Mai Linh Thạc sỹ Trường ĐHSP - ĐHTN 2019-2022 2022 

5 Vũ Mạnh Cường Thạc sỹ Trường ĐHSP - ĐHTN 2020-2023 2023 

6 Yongsa Manivanh Thạc sỹ Trường ĐHSP - ĐHTN 2021-2023 2023 

7 Phó Thị Thúy Hằng Tiến sỹ Trường ĐHSP - ĐHTN 2021-2024 2024 

8 Yongsa Manivanh Tiến sỹ Trường ĐHSP - ĐHTN 2023-2026 Đang HD 

VII. KHEN THƯỞNG 

1. Hình thức khen thưởng, Quyết định khen thưởng số, Cấp khen thưởng 

Bằng khen cấp Bộ, QĐ số 4761/BGĐT ngày 24/10/2014 Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2013-2014. 

Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm học 2012 - 2013, 2013 - 2014. 

Giấy khen giám đốc ĐHTN, ĐHSP năm 2023, 2024. 

 

   Thái Nguyên, ngày 19 tháng 02 năm 2025   

         Xác nhận của cơ quan công tác Người khai 

           


